
 

 

 

 

 

 

 

 

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

   Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 

được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và 

tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Để thực hiện biên soạn giáo trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở trình 

độ Cao Đẳng Nghề, giáo trình Trang Bị Điện 1 là mộ trong những giáo trình 

môn học đào tạo chuyên ngành được biên soạn theo nội dung chương trình 

khung được Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Tổng cục Dạy Nghề  phê 

duyệt. Nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp kiến thức và kỹ năng 

chặt chẽ với nhau, logíc.   

Khi biên soạn, nhóm biên soạn đã cố gắng cập nhật những kiến thức 

mới có liên quan đến nội dung chương trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu 

đào tạo, nội dung lý thuyết và thực hành được biên soạn gắn với nhu cầu thực 

tế trong sản xuất đồng thời có tính thực tiển cao. Nội dung giáo trình được 

biên soạn với dung lượng thời gian đào tạo 180 giờ. 

Trong quá trình sử dụng giáo trình, tuỳ theo yêu cầu cũng như khoa học 

và công nghệ phát triển có thể điều chỉnh thời gian và bổ sung những kiên 

thức mới cho phù hợp. Trong giáo trình, chúng tôi có đề ra nội dung thực tập 

của từng bài để người học cũng cố và áp dụng kiến thức phù hợp với kỹ năng.  

           Tuy nhiên, tùy theo điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị, các 

trường có thề sử dụng cho phù hợp. Mặc dù đã cố gắng tổ chức biên soạn để 

đáp ứng được mục tiêu đào tạo nhưng không tránh được những khiếm khuyết. 

Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo, bạn đọc để nhóm 

biên soạn sẽ hiệu chỉnh hoàn thiện hơn. Các ý kiến đóng góp xin gửi về 

Trường Cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi, Trảng bom,  Đồng Nai. 
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MÔN HỌC TRANG BỊ ĐIỆN 1 

 

Mã số mô đun: MĐ 24 

Thời gian  mô đun:  180 giờ;                     (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 114 

giờ, kiểm tra 6 giờ) 

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun 

Máy điện, Cung cấp điện, Truyền động điện 

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt 

buộc. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc 

tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều. 

- Phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt 

gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, 

cầu trục, thang máy, lò điện...). 

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 

3 pha, động cơ một chiều.  

- Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng 

và chọn phương án cải tiến mới. 

- Lắp ráp và sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch 

điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài... 

- Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, 

cầu trục, thang máy, lò điện... 

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ 

vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa 

học. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian: 
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Số 

TT 
Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

1 
Bài mở đầu: Khái quát chung về 

hệ thống trang bị điện – điện tử 
2 2   

2 
Các phần tử điều khiển trong hệ 

thống trang bị điện - điện tử 
5 2 3  

3 
Tự động khống chế truyền động 

điện 
83 12 68 3 

4 Trang bị điện máy cắt kim loại 40 6 33 1 

5 
Trang bị điện nhóm máy nâng vận 

chuyển 
30 5 24 1 

6 Trang bị điện lò điện 20 3 16 1 

 Cộng: 180 30 144 6 
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Bài mở đầu:  Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện 

tử 

Mục tiêu: 

- Phân tích được đặc điểm của hệ thống trang bị điện. 

- Vận dụng đúng các yêu cầu hệ  thống trang bị điện khi thiết kế, lắp đặt. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện 

công việc. 

Nội dung: 

1.1. Đặc điểm của hệ thống trang bị điện 

1.2. Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp 

1.1. Đặc điểm của hệ thống trang bị điện 

Hoạt động của một hệ thống truyền động điện trong thực tế bao giờ cũng phụ 

thuộc vào quá trình điều khiển nó. Hệ điều khiển là một yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng trực tiếp đến sự hoạt động của các hệ thống truyền động điện với những 

mức độ khác nhau tuỳ thuộc yêu cầu cụ thể của mỗi hệ thống.Mặt khác để thiết 

lập được một hệ thống điều khiển tự động phù hợp với hệ thống truyền động điện 

nào đó phải căn cứ vào đặc điểm công nghệ, đặc tính làm việc mà hệ thống truyền 

động điện đó đảm nhiệm.Điều đó cho thấy khi thiết lập một hệ thống điều khiển 

tự động không thể chỉ xem xét đến các quy luật điều khiển mà còn phải xem sét 

đến các mối quan hệ của các thông số trong hệ thống động lực của hệ thống 

truyền động điện. Một hệ thống điều khiển bao gồm các yếu tố sau: 

hiệu điện đó để tác động đến nguồn năng lượng cung cấp tới thành nguồn năng 

lượng có thông số phù hợp đưa đến khâu chấp hành là động cơ điện, sau đó qua 

khâu truyền lực cơ khí để cung cấp cho cơ cấu sản xuất.Như vậy sơ đồ khối của 

một hệ thống điều khiển tự động truyền động điện có thể mô phỏng gồm các khối 

chức năng sau: 

Bộ điều khiển hay khối điều khiển, đặc trưng cho bộ điều khiển là nhận và biến 

đổi các lệnh điều khiển từ bên ngoài, phối hợp với các tín hiệu phát ra từ trong nội 

bộ hệ thống truyền động điện để tạo thành các tín hiệu điều khiển mới đưa đến 

khối biếnđổi năng lượng. 
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Khối 1 

Bộ biến đổi, đặc trưng cho bộ biến đổi là chế biến năng lượng cung  

cấp từ nguồn phù hợp với các tín hiệu điều khiển đưa tới từ khối điều khiển có sự 

phối hợp với tín hiệu phát ra từ nội bộ hệ thống truyền động điện để tạo ra những 

thông số phù hợp cung cấp cho khâu chấp hành (thường là động cơ điện). 

Khối 2: 

Khâu chấp hành, đặc trưng cho khâu chấp hành thường là các động  

cơ điện, có chức năng tạo ra các thông số truyền động cơ học như moment, lực, 

tốc độ để đưa đến máy sản xuất 4 thông qua cơ cấu truyền lực 3. Trường hợp đơn 

giản hệ thống truyền động điện sẽ có khối 3 chỉ là một khớp kết nối cứng liên hệ 

giữa khối 2, khối 4.  

Khối 3: 

Phải thông qua các nam châm điện để điều khiển các hệ thống thuỷ lực, khí nén, 

cơ khí ...để liên hệ với khối sản xuất.Trong các hệ thống điều khiển tự độngtruyền 

động điện các khối thường liên hệ với nhau theo chiều thuận từ khối 1 đến khối 4. 

Những hệ thống chỉ có một chiều liên hệ như vậy được gọi là hệ thống điều khiển 

theo một chiều hay hệ thống hở.Trong các hệ thống thực tế thì thường có thêm 

mối liên hệ ngược, nhất là các hệ thống có yêu cầu công nghệ phức tạp, yêu cầu 

độ chính xác cao. Những hệ thống như vậy gọi là những hệ thống điều khiển có 

hồi tiếp hay là hệ thống kín.Trong các hệ thống này, tín hiệu ngược là các tín hiệu 

kiểm tra nhằm tăng cường chất lượng cho hệ thống điều khiển, có nhiều trường 

hợp tín hiệu này có thể trở thành tín hiệu có tính quyết định đến tính chất điều 

khiển cả hệ.Những hệ thống càng hiện đại, có yêu cầu chất lượng càng cao theo 

yêu cầu công nghệ thì những mối liên hệ ngược này càng phức tạp và lúc đó hệ 

thống điều khiển tự động truyền động điện càng phức tạp hơn 

1.2. Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp 

Truyền động cho một máy, một dây chuyền sản xuất mà dùng năng lượng 

điện thì gọi là truyền động điện (TĐĐ).Hệ truyền động điện là một tập hợp các 

thiết bị như: thiết bị điện, thiết bị điện từ, thiết bị điện tử, cơ, thủy lực phục vụ 
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cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung cấp cho cơ cấu chấp hành trên 

các máy sản xuất,đồng thời có thể điều khiển dòng năng lượng đó theo yêu cầu 

công nghệ của máy sản xuất. Về cấu trúc, một hệ thống TĐĐ nói chung bao 

gồm các khâu: 

BBĐ: Bộ biến đổi, dùng để biến đổi loại dòng điện (xoay chiều thành một chiều 

hoặc ngược lại), biến đổi loại nguồn (nguồn áp thành nguồn dòng hoặc ngược 

lại), biến đổi mức điện áp (hoặc dòng điện), biến đổi số pha, biến đổi tần 

số...Các BBĐ thường dùng là máy phát điện, hệ máy phát -động cơ (hệ F-Đ), 

các chỉnh lưu không điều khiển và có điều khiển, các bộ biến tần...Đ: Động cơ 

điện, dùng để biến đổi điện năng thành cơ năng hay cơ năng thành điện năng 

(khi hãm điện).Các động cơ điện thường dùng là: động cơ xoay chiều KĐB 

bapha rôto dây quấn hay lồng sóc; động cơ điện một chiều kích từ song song, 

nối tiếp hay kích từ bằng nam châm vĩnh cữu; động cơ xoay chiều đồng bộ...TL: 

Khâu truyền lực, dùng để truyền lực từ động cơ điện đến cơ cấu sản xuất hoặc 

dùng để biến đổi dạng chuyển động (quay thành tịnh tiến hay lắc) hoặc làm phù 

hợp về tốc độ, mômen, lực.Để truyền lực, có thể dùng các bánh răng, thanh răng, 

trục vít, xích, đai truyền, các bộ ly hợp cơhoặc điện từ...CCSX: Cơ cấu sản xuất 

hay cơ cấu làm việc, thực hiện các thao tác sản xuất và công nghệ (gia công chi 

tiết,nâng -hạ tải trọng, dịch chuyển...).ĐK: Khối điều khiển, là các thiết bị dùng 

để điều khiển bộ biến đổi BBĐ, động cơ điện Đ, cơ cấu truyền lực. Khối điều 

khiển bao gồm các cơ cấu đo lường, các bộ điều chỉnh tham số và công nghệ, 

các khí cụ, thiết bị điều khiển đóng cắt có tiếp điểm (các rơle, công  

tắc tơ) hay không có tiếp điểm (điện tử, bán dẫn). Một số hệ TĐĐ TĐ khác có cả  

mạch ghép nối với các thiết bị tự động khác nhà máy tính điều khiển, các bộ vi 

xử lý, PLC... 

Các thiết bị đo lường, cảm biến (sensor) dùng để lấy các tín hiệu phản hồi có thể 

là các loại đồng hồ đo, các cảm biến từ, cơ, quang...Một hệ thống TĐĐ không 

nhất thiết phải có đầy đủ các khâu nêu trên. Tuy nhiên, một hệ thốngTĐĐ bất kỳ 

luôn bao gồm hai phần chính: 
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-Phần lực: Bao gồm bộ biến đổi và động cơ điện. 

-Phần điều khiển.Một hệ thống truyền động điện được gọi là hệ hở khi không có 

phản hồi, và được gọi là hệ kín khi có phản hồi, nghĩa là giá trị của đại lượng 

đầu ra được đưa trở lại đầu vào dưới dạng một tín hiệu nào đó để điều chỉnh lại 

việc điều khiển sao cho đại lựơng đầu ra đạt giá trị mong muốn. 
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Bài 2: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện 

tử 

2.1 Các phần tử bảo vệ 

2.1.1 Cầu chảy 

Cầu chì vô cùng quan trọng trong gia đình , là một phần tử hay thiết bị bảo 

vệ mạch điện bằng cách làm đứt mạch điện. Cầu chì được sử dụng nhằm phòng 

tránh các hiện tượng quá tải trên đường dây gây cháy, nổ. 

Cầu chì là thiết bị điện xuất hiện hầu hết trong các hộ gia đình được nối trực tiếp 

vào giữa dây dẫn điện và các thiết bị điện với mục đích duy nhất là bảo vệ hệ 

thống điện khi dòng điện ở mức quá tải có thể gây ra cháy nổ. 

Thành phần không thể thiếu trong một cầu chì là một dây chì mắc nối tiếp với 

hai đầu dây dẫn trong mạch điện. Vị trí lắp đặt cầu chì là ở sao nguồn điện tổng 

và trước các bộ phận của mạch điện, mạng điện cần được bảo vệ như các thiết bị 

điện,... 

Các thành phần còn lại bao gồm: hộp giữ cầu chì, các trấu mắc, nắp cầu chì,.... 

được thay đổi tùy thuộc vào loại cầu chì cũng như mục đích thẩm mỹ. 

 2.1.1.1 Phân loại 

Có rất nhiều cách có thể được sử dụng để phân loại cầu chì. 

Theo cấu tạo: cầu chì loại hở, loại vặn, loại hộp và cầu chì ống 

Theo môi trường hoạt động: cầu chì cao áp, hạ áp, cầu chì nhiệt  

Theo số lần sử dụng: cầu chì sử dụng một lần, cầu chì có thể thay dây, cầu chì 

có thể tự nối mạch điện. 

Theo đặc điểm: cầu chì sứ, cầu chì ống, cầu chì hộp, cầu chì nổ, cầu chì tự 

rơi,… 

 2.1.1.2 Nguyên lý hoạt động của cầu chì  

Nguyên lý làm việc của cầu chì là khi có dòng bình thường (từ định mức 

trở xuống), dây chảy không chảy ra nhưng khi quá dòng dây chảy phát nóng và 

chảy ra, hồ quang phát sinh rồi bị dập tắt, mạch điện bị ngắt.  

http://locanphat.com.vn/san-pham/cau-chi-dien-rt1832x-10x3816a-1000vdc-423.html
http://locanphat.com.vn/san-pham/cau-chi-dien-rt1832x-10x3816a-1000vdc-423.html
http://locanphat.com.vn/san-pham/cau-chi-dien-rt1832x-10x3816a-1000vdc-423.html
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Quá dòng càng lớn thì cắt mạch càng nhanh. Quan hệ giữa thời gian cắt mạch 

của cầu chì và dòng qua nó gọi là đặc tính bảo vệ của cầu chì. Nếu chỉ xét thời 

gian chảy của dậy chảy thì có đặc tính chảy của cầu chì chênh lệch thời gian giữ 

đặc tính chảy và đặc tính bảo vệ của cầu chì chính là thời gian dập tắt hồ quang. 

 2.1.1.3  Công dụng của cầu chì trong cuộc sống 

Cầu chì  dùng để bảo vệ cho đường dây dẫn, máy biến áp, động cơ điện, 

thiết bị điện, mạch điện điều khiển, mạch điện thắp sáng. Đặc điểm của nó là 

đơn giản, kích thước bé, khả năng cắt lớn và giá thành hạ nên được ứng dụng 

rộng rãi. 

Cầu chì sử dụng nhiều lần được ứng dụng rộng rãi trong các mạch điện gia dụng, 

các đường dây tải điện. Các cầu chì dùng một lần thì thường được lắp trong các 

thiết bị điện gia dụng như: máy sấy, máy pha cà phê,… 

Hiện nay, trong các công trình hiện đại, cầu chì được thay thế bằng aptomat với 

nhiều đặc điểm ưu việt hơn. 

 2.1.1.4. Lựa chọn dây cầu chì  

Bạn phải thay thế dây cầu chì bằng một sợi dây có cùng cường độ dòng điện, 

máy thắp sáng cần dây có cường độ dòng điện là 5 Ampe, mạch thiết bị đun 

nóng cần dây có cường độ dòng điện là từ 15 – 20 Ampe. Ổ cắm từ và mạch 

dùng cho nấu ăn cần dây có cường độ dòng điện là 30 Ampe. 

2.1.2 Rơ le nhiệt 

2.1.2.1  CÊu t¹o 

1. Thanh l­ìng kim;             4.  Lß xo; 

2. PhÇn tö ®èt nãng;             A: Cùc nèi nguån; 

3. HÖ thèng tiÕp ®iÓm;   B: Cùc nèi t¶i. 

2.1.2.2 C«ng dông 

R¬le nhiÖt dïng ®Ó b¶o vÖ sù cè qu¸ t¶i. Trong thùc tÕ ng­êi ta th­êng g¾n 

r¬le nhiÖt phÝa sau c«ng t¾c t¬ gäi lµ khëi ®éng tõ. 

2.2 Các phần tử điều khiển 

2.2.1 Công tắc (switch) 
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 CÊu t¹o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C«ng dông 

C«ng t¾c thùc tÕ th­êng ®­îc dïng lµm c¸c kho¸ chuyÓn m¹ch (chuyÓn chÕ 

®é lµm viÖc trong m¹ch ®iÒu khiÓn), hoÆc dïng lµm c¸c c«ng t¾c ®ãng më nguån 

(cÇu dao). 

C«ng t¾c hµnh tr×nh (Limit switch)  

 CÊu t¹o 

 

1. §ßn bÈy; 

2. B¸nh xe cãc; 

3. HÖ thèng tiÕp ®iÓm; 

4. TiÕp ®iÓm chung (com); 

5. TiÕp ®iÓm th­êng më (NO); 

6. TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng (NC); 

7. Lß xo. 

 

 

 

 

 

a.  C«ng t¾c 1 pha b.  C«ng t¾c 3 pha 

H×nh 2.1:  C«ng t¾c 1 pha vµ 3 pha 

H×nh 2.2: CÊu t¹o cña c«ng t¾c hµnh tr×nh 

1 

Lùc t¸c ®éng 2 

3 

4 7 
5 

6 

7 
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 C«ng dông 

C«ng t¾c hµnh tr×nh th­êng dïng ®Ó nhËn biÕt vÞ trÝ chuyÓn ®éng cña c¸c c¬ 

cÊu m¸y hoÆc dïng ®Ó giíi h¹n c¸c hµnh tr×nh chuyÓn ®éng. 

2.2.2 Nút ấn 

 CÊu t¹o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nóm t¸c ®éng;    4.  TiÕp ®iÓm th­êng më (NO); 

2. HÖ thèng tiÕp ®iÓm;   5.  TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng (NC) 

3. TiÕp ®iÓm chung (com);  6.  Lß xo phôc håi. 

 C«ng dông 

Nót nhÊn ®­îc dïng trong m¹ch ®iÒu khiÓn, ®Ó ra lÖnh ®iÒu khiÓn m¹ch ho¹t 

®éng. Nót nhÊn th­êng ®­îc l¾p ë mÆt tr­íc cña c¸c tñ ®iÒu khiÓn. TÝn hiÖu do 

nót nhÊn tù phôc håi t¹o ra cã d¹ng xung nh­ h×nh 1.2. 

 

H×nh 2.3: Mét sè kiÓu c«ng t¾c hµnh tr×nh 

Lùc t¸c ®éng Lùc t¸c ®éng 

L
ù
c
 t
¸
c
 ®

é
n
g
 

b.  D¹ng thùc tÕ cña nót nhÊn a.  CÊu t¹o nót nhÊn 

1 

2 

3 

4 5 6 

H×nh 2.4:  Nót nhÊn tù phôc håi 



 

 

 

 

 

 

 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nót dõng khÈn (emergency stop) – nót nhÊn kh«ng tù phôc håi 

 CÊu t¹o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C«ng dông 

Nót dõng khÈn ®­îc dïng ®Ó dõng nhanh hÖ thèng khi x¶y ra sù cè. Th«ng 

th­êng ng­êi ta dïng tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng ®Ó cÊp ®iÖn cho toµn bé m¹ch ®iÒu 

khiÓn. Khi hÖ thèng x¶y ra sù cè nhÊn vµo nót dõng khÈn lµm më tiÕp ®iÓm 

th­êng ®ãng ra c¾t ®iÖn toµn bé m¹ch ®iÒu khiÓn. 

2.2.3 Cầu dao 

Cầu dao là gì ? 

Cầu dao là công tắc điện sử dụng nhằm bảo vệ mạch điện khi gặp tình trạng quá 

tải, sụt áp hoặc ngắn mạch. Thiết bị này còn dùng để đóng ngắt mạch điện bằng 

tay. Do đó, nó có nhiệm vụ tìm những dòng điện bị lỗi và ngắt mạch điện. 

Cầu dao thông thường: 

1 
0 0 

NhÊn Nh¶ Nh¶ 

1 0 1 

NhÊn Nh¶ Nh¶ 

Nót nhÊn th­êng më 

Nót nhÊn th­êng ®ãng 

H×nh 2.5:  tÝn hiÖu do Nót nhÊn t¹o ra 

H×nh2.6:  nót dõng khÈn 

NhÈn vµo nóm khi cÊn 
chuyÓn tr¹ng th¸i c¸c 

tiÕp ®iÓm. 

Xoay nóm theo chiÒu mòi tªn 
khi muèn tr¶ c¸c tiÕp ®iÓm vÒ 

tr¹ng th¸i ban ®Çu 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_dao
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Ở các loại cầu dao thông thường, việc đóng ngắt mạch điện hoàn toàn bằng tay. 

Khác với công tắc, cầu dao thông thường ngắt đồng thời cả dây pha và dây trung 

hòa. Các cầu dao này thường được trang bị thêm cầu chì để làm thiết bị ngắt 

mạch tự động khi dòng điện bị quá tải. Khi đó, cầu chì sẽ bị chảy ra và làm ngắt 

mạch. Để phục hồi trạng thái đóng điện, cần phải thay cầu chì mới trong trạng 

thái cầu dao ngắt, sau đó mới đóng mạch cầu dao trở lại. 

Cầu dao tự động 

Các loại cầu dao hiện đại hơn, ngoài chức năng đóng ngắt mạch điện bằng tay, 

còn bổ sung chức năng tự động ngắt mạch điện khi dòng điện bị quá tải 

hoặc ngắn mạch. Một số tính năng bổ sung khác như chức năng dò tìm các dòng 

điện bị lỗi, chống giật đất hoặc đóng mở tự động để trở lại điều kiện điện bình 

thường. Cầu dao tự động có nhiều loại, ngắt 1 pha và 3 pha. 

Cầu dao dùng để làm gì ? 

Cầu dao ngày càng được ứng dụng rộng rãi ở nhiều công trình công nghiệp và 

dân dụng lớn nhỏ khác nhau. Thông thường nó được lắp ở gia đình, hộ chung cư, 

nhà hàng, khách sạn, nhằm giúp bạn xử lý nhanh sự cố chập cháy, rò điện… 

Cấu tạo 
Cầu dao có 2 cấp tiếp điểm đó là tiếp điểm chính và hồ quang hoặc 3 tiếp điểm 

gồm chính, phụ và hồ quang. Nếu đóng mạch, các tiếp điểm sẽ lần lượt đóng lại. 

Tiếp điểm hồ quang đóng trước, sau đó đến tiếp điểm phụ và cuối cùng là tiếp 

điểm chính. Trái lại khi ngắt mạch, tiếp điểm chính sẽ mở trước và tới tiếp điểm 

phụ, sau cùng là tiếp điểm hồ quang. 

Do đó, hồ quang chỉ cháy ở tiếp điểm hồ quang, vì vậy có thể bảo vệ tiếp điểm 

chính để dẫn điện. Hơn nữa, bạn cần sử dụng thêm tiếp điểm phụ nhằm tránh hồ 

quang cháy lan khiến tiếp điểm chính bị hỏng. 

Nguyên lý hoạt động 
Khi đóng điện ở tình trạng bình thường, cầu dao sẽ ở trạng thái đóng tiếp điểm 

bởi 2 móc tương ứng với móc 3 ở trên cụm tiếp điểm động. Lúc này, bật cầu dao 

về trạng thái ON, dòng điện ở nam châm điện 5 cùng phần ứng 4 không hút. 

Nếu mạch điện bị ngắn mạch hoặc quá tải, lực hút điện từ ở nam châm điện 5 sẽ 

hút phần ứng 4 xuống khiến móc 3, 5 bật nhả và thả tự do, lò xò 1 cũng được thả 

lỏng. Các tiếp điểm của cầu dao sẽ mở ra và mạch điện bị ngắt hẳn. 

2.2.4 Bộ khống chế 

- Khống chế nhiệt độ 

- Khống chế dòng điện  

- Khống chế thời gian 

- … 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_ch%C3%AC
https://etinco.vn/ngan-mach-la-gi-khai-niem-ngan-mach-ho-mach/
https://etinco.vn/aptomat-chong-giat-la-gi-cau-tao-chuc-nang-nguyen-ly-hoat-dong-va-cach-chon/
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2.2.5 Công tắc tơ – Khởi động từ 

 CÊu t¹o vµ nguyªn lý 

VÒ c¬ b¶n cÊu t¹o cña c«ng t¾c t¬ gièng víi r¬le ®iÖn tõ, chØ kh¸c nhau ë chç 

r¬le dïng ®Ó ®ãng c¾t tÝn hiÖu trong c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn cßn c«ng t¾c t¬ dïng 

®Ó ®ãng c¾t ë m¹ch ®éng lùc (cã ®iÖn ¸p cao, dßng ®iÖn lín) do ®ã cuén d©y cña 

c«ng t¾c t¬ lín h¬n, tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c t¬ còng lín h¬n (chÞu ®­îc dßng 

®iÖn, ®iÖn ¸p cao h¬n). 

TiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c t¬ cã hai lo¹i: tiÕp ®iÓm chÝnh (dïng ®Ó ®ãng c¾t cho 

m¹ch ®éng lùc), tiÕp ®iÓm phô (dïng trong m¹ch ®iÒu khiÓn). §Ó h¹n chÕ ph¸t 

sinh hå quang khi tiÕp ®iÓm chÝnh ®ãng c¾t, tiÕp ®iÓm chÝnh th­êng cã cÊu t¹o 

d¹ng cÇu vµ ®­îc ®Æt trong buång dËp hå quang. 

TiÕp ®iÓm chÝnh lµ d¹ng th­êng më; cßn tiÕp ®iÓm phô cã c¶ th­êng më vµ 

th­êng ®ãng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C«ng dông 

C«ngt¾ct¬ lµ phÇn tö chñ lùc trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn cã tiÕp ®iÓm. Nã 

®­îc dïng ®Ó ®ãng c¾t, ®iÒu khiÓn... ®éng c¬, m¸y s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp vµ 

d©n dông. 

2.2.6 Áp tô mát 

2.2.6.1  Khái niệm  

Aptomat là tên gọi được bắt nguồn từ tiếng Nga. Được người Việt hiểu theo 

nghĩa một thiết bị đóng ngắt tự động. Tên tiếng Anh là Circuit Bkeaker (viết tắt 

là CB) nó có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong hệ thống điện (hoặc 

H×nh 2.7  d¹ng thùc tÕ mét sè lo¹i C«ngt¾ct¬  

 

a.  Lo¹i 4 tiÕp ®iÓm 
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có thêm chức năng chống giật chống rò, bảo vệ theo từ nhiệt). Aptomat được 

phân chia ra nhiều loại theo chức năng, hình dạng, kích thước khác nhau. 

2.2.6.2 Chọn Aptomat phải thoả mãn ba yêu cầu sau: 

 Chế độ làm việc ở định mức của CB thải là chế độ làm việc dài hạn, nghĩa là 

trị số dòng điện định mức chạy qua CB lâu tuỳ ý. Mặt khác, mạch dòng điện 

của CB phải chịu được dòng điện lớn (khi có ngắn mạch) lúc các tiếp điểm 

của nó đã đóng hay đang đóng. 

 CB phải ngắt được trị số dòng điện ngắn mạch lớn, có thể vài chục KA. Sau 

khi ngắt dòng điện ngắn mạch, CB đảm bảo vẫn làm việc tốt ở trị số dòng 

điện định mức. 

 Để nâng cao tính ổn định nhiệt và điện động của các thiết bị điện, hạn chế sự 

phá hoại do dòng điện ngắn mạch gây ra, CB phải có thời gian cắt bé. Muốn 

vậy thường phải kết hợp lực thao tác cơ học với thiết bị dập hồ quang bên 

trong CB. 

2.2.6.3 Cấu tạo của Aptomat 

Tiếp điểm của Aptomat 

Aptomat thường được chế tạo có hai cấp tiếp điểm (tiếp điểm chính và hồ 

quang), hoặc ba cấp tiếp điểm (chính, phụ, hồ quang). 

Khi đóng mạch, tiếp điểm hồ quang đóng trước, tiếp theo là tiếp điểm phụ, sau 

cùng là tiếp điểm chính. Khi cắt mạch thì ngược lại, tiếp điểm chính mở trước, 

sau đến tiếp điểm phụ, cuối cùng là tiếp điểm hồ quang. Như vậy hồ quang chỉ 

cháy trên tiếp điểm điểm hồ quang, do đo bảo vệ được tiếp điểm chính để dẫn 

điện. 

Dùng thêm tiếp điểm phụ để tránh hồ quang cháy lan vào làm hư hại tiếp điểm 

chính. 

Hộp dập hồ quang của Aptomat 

Để CB Aptomat dập được hồ quang trong tất cả các chế độ làm việc của 

lưới điện, người ta thường dùng hai kiểu thiết bị dập hồ quang là: Kiểu nửa kín 

và kiểu hở. 
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Kiểu nửa kín được dặt trong vỏ kín của CB và có lổ thoát khí. Kiểu này có dòng 

điện giới hạn cắt không quá 50KA. Kiểu hở được dùng khi giới hạn dòng điện 

cắt lớn hơn 50KA hoặc điện áp lớn 1000V (cao áp). 

Trong buồng dập hồ quang thông dụng, người ta dùng những tấm thép xếp thành 

lưới ngăn, để phân chia hồ quang thành nhiều đoạn ngắn thuận lợi cho việc dập 

tắt hồ quang. 

 Cơ cấu truyền động cắt Aptomat 

Truyền động cắt thường có hai cách: Bằng tay và bằng cơ điện (điện từ, động cơ 

điện). 

Điều kiển bằng tay được thực hiện với các CB có dòng điện định mức không lớn 

hơn 600A. Điều khiển bằng điện từ (nam châm điện) được ứng dụng ở các CB 

có dòng điện lớn hơn (đến 1000A). 

Để tăng lực điều khiển bằng tay người ta dùng một tay dài phụ theo nguyên lý 

đòn bẩy. Ngoài ra còn có cách điều khiển bằng động cơ điện hoặc bằng khí nén. 

Móc bảo vệ Aptomat 

CB Aptomat tự động cắt nhờ các phần tử bảo vệ - gọi là móc bảo vệ, sẽ tác động 

khi mạch điện có sự cố quá dòng điện (quá tải hay ngắn mạch) và sụt áp. 

Móc bảo vệ quá dòng điện (còn gọi là bảo vệ dòng điện cực đại) để bảo vệ thiết 

bị điện không bị quá tải và ngắn mạch, đường thời gian - dòng điện của móc bảo 

vệ phải nằm dưới đường đặc tính của đối tượng cần bảo vệ. Người ta thường 

dùng hệ thống điện tử và rơle nhiệt làm móc bảo vệ, đặt bên trong CB. 

Móc kiểu điện từ có cuộn dây mắc nối tiếp với mạch chính, cuộn dây này được 

quấn tiết diện lớn chịu dòng tải và ít vòng. Khi dòng điện vượt quá trị số cho 

phứp thì phần ứng bị hút và nóc sẽ dập vào khớp rơi tự do, làm tiếp điểm của 

CB mở ra. Điều chỉnh vít để thay đôi lực kháng lò xo, ta có thể điều chỉnh được 

trị số dòng điện tức động. Để giữ thời gian trong boả vệ quá tỉ kiểu điện từ, 

người ta thêm một cơ cấu giữ thời gian. 

Móc kiểu rơle nhiệt đơn giản hơn cả, có kết cấu tương tự như rơle nhiệt có phần 

tử phát nóng đấu nối tiếp với mạch điện chính, tấm kim loại kép dãn nở làm nhả 


